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Mã SV Họ và tênSTT
Tổng 

số TC 
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học 

lực

1 Lê Tuấn  1.31  1.63  22018606743  2.02 BTAnh  51

2 Nguyễn Hoàng  2.21  1.84  22018606515  2.31 BTAnh  67

3 Nguyễn Tuấn  1.38  2.10  22018606661  1.98 YếuAnh  61

4 Phạm Thị Ngọc  1.39  2.08  22018606574  1.96 YếuÁnh  65

5 Bùi Thị  3.03  3.07  22018606691  2.82 BTChinh  67

6 Lê Anh  1.62  1.83  22018606838  2.04 BTChung  57

7 Nguyễn Bằng  1.39  1.50  22018606600  2.05 BTCường  54

8 Nguyễn Huy  1.86  2.53  22018606503  2.20 BTCường  59

9 Trần Quốc  1.09  1.50  22018606724  1.95 YếuCường  51

10 Đỗ Ngọc  1.35  1.21  22018606809  1.86 YếuĐại  48

11 Nguyễn Tiến  1.66  2.31  22018606505  1.94 YếuĐạt  63

12 Nguyễn Xuân  1.38  1.97  22018606481  2.03 BTĐoàn  56

13 Mai Khương  1.62  2.04  22018606555  2.21 BTDuy  54

14 Nguyễn Trường  2.47  2.12  22018606686  2.32 BTGiang  65

15 Đào Ngọc  1.97  1.80  22018606599  2.30 BTHà  51

16 Hoàng Thị  3.86  3.70  22018606835  3.66 BTHà  66

17 Nguyễn Trung  1.28  2.18  22018606551  2.26 BTHải  52

18 Phạm Hoàng  1.13  1.80  22018606775  2.06 BTHải Học kỳ 2 42

19 Trịnh Đắc  0.92  1.10  22018606489  1.76 YếuHải Học kỳ 3 51

20 Nguyễn Trọng  1.37  2.59  22018607458  2.22 BTHậu  48

21 Trần Xuân  2.03  2.57  22018606693  2.19 BTHiển  60

22 Phạm Văn  1.75  1.60  22018606544  2.55 BTHiệp  57

23 Tạ Ngọc  0.84  1.68  22018606496  2.31 BTHiếu Học kỳ 3 56

24 Trần Danh  1.62  3.11  22018606808  2.46 BTHiếu  67

25 Trần Xuân  1.00  1.55  12018606658  2.00 BTHòa Học kỳ 1 34

26 Trần Văn  3.29  3.28  22018606747  3.00 BTHội  63

27 Ngô Doãn  2.22  2.58  22018606501  2.32 BTHùng  59

28 Nguyễn Thành  1.53  1.95  22018606821  1.94 YếuHưng  54

29 Nguyễn Quang  0.77  1.40  22018606785  1.69 YếuHuy Học kỳ 3 50

30 Nguyễn Sĩ  2.06  2.57  22018606839  2.32 BTHuynh  60

31 Trần Minh  1.50  2.82  22018606549  2.62 BTKhoa  63

32 Nguyễn Phạm Hoàng  1.36  1.74  22018600377  1.98 YếuLâm  65

33 Nguyễn Tùng  1.32  1.80  22018606668  1.84 YếuLâm  64

34 Lộ Phương  2.47  2.65  22018606712  2.51 BTLiên  70

35 Ngô Văn  2.38  2.69  22018606613  2.46 BTLiêu  51
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36 Bùi Công Phi  0.82  1.53  22018606564  1.78 YếuLong Học kỳ 3 58

37 Dương Phi  1.08  1.75  22018606777  1.89 YếuLong Học kỳ 2 46

38 Nguyễn Ngọc  0.88  1.82  22018606484  1.88 YếuLong Học kỳ 3 49

39 Nguyễn Thụ  1.43  2.38  22018606625  2.25 BTLong  55

40 Nguyễn Tuấn  0.94  1.94  22018606508  2.03 BTLong Học kỳ 3 55

41 Phạm Thế  1.08  2.33  22018606520  2.11 BTLong  59

42 Vũ Văn  1.09  1.75  22018606622  1.85 YếuLong  57

43 Ngọ Thị  3.56  2.83  22018606836  3.33 BTMai  64

44 Trần Đức  2.53  2.76  22018606831  2.83 BTMạnh  71

45 Hoàng Thị  3.53  3.38  22018606840  3.45 BTNga  66

46 Hoàng Thị Thanh  3.47  3.50  22018606837  3.40 BTNga  66

47 Nguyễn Thế  2.53  2.58  22018606631  2.61 BTNgọc  67

48 Nguyễn Thị Bích  1.69  2.17  22018606697  1.95 YếuNgọc Học kỳ 2 63

49 Nguyễn Đình  1.53  1.75  22018606696  1.93 YếuPhong Học kỳ 2 56

50 Mai Trung  0.92  2.50  22018606784  2.29 BTPhương Học kỳ 3 51

51 Nguyễn Thanh  1.41  2.57  22018606634  2.26 BTPhương  61

52 Nguyễn Thị  3.22  3.52  22018606834  3.15 BTPhương  66

53 Lê Anh  3.29  3.52  22018606542  3.20 BTQuân  69

54 Vũ Đức  1.29  2.26  22018606710  2.21 BTQuang  56

55 Vũ Ngọc  2.97  3.38  22018606832  3.05 BTSơn  65

56 Nguyễn Duy  1.00  1.87  22018606475  2.16 BTThanh  51

57 Vũ Văn  1.09  2.60  22018606643  2.42 BTTrọng  59

58 Đỗ Đăng  0.40  2.37  22018606616  2.32 BTTrung Học kỳ 3 54

59 Trịnh Xuân  1.04  1.89  22018606812  2.15 BTTrường Học kỳ 2 50

60 Trần Khánh  1.73  2.00  22018606546  2.17 BTTú Học kỳ 2 55

61 Chu Văn  0.53  2.44  22018606753  2.33 BTTuấn Học kỳ 3 53

62 Nguyễn Quang  0.77  2.08  22018606769  2.04 BTVinh Học kỳ 3 46

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 16

 46
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